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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Lòng tin xã hội” được khá nhiều tác giả đề cập đến. Tuy nhiên, thay vì tìm hiểu sâu hơn “lòng tin xã hội” là gì và như thế nào thì các tác giả, đặc biệt là các tác giả nghiên cứu về vốn xã hội, lại coi lòng tin xã hội đương nhiên là một thành tố quan trọng trong vốn xã hội. 

Các nghiên cứu tại Việt Nam về vốn xã hội ngày càng đa dạng, nhưng nghiên cứu về lòng tin xã hội của người Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Đây là lý do khiến tác giả muốn tìm hiểu về lòng tin xã hội của người Việt Nam nhằm đóng góp một phần lấp đầy khoảng trống về lòng tin xã hội nói riêng, và bổ sung thêm vào các nghiên cứu về vốn xã hội tại Việt Nam nói chung.

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu


Xác định rõ cấu trúc lòng tin xã hội và các yếu tố quy định lòng tin xã hội – một thành tố quan trọng của vốn xã hội, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất và sự hình thành của vốn xã hội thông qua các thành tố của nó.
2.2. Mục tiêu nghiên cứu
· Tìm hiểu thực trạng lòng tin xã hội của người Việt Nam: các lòng tin cơ bản và cấu trúc lòng tin.
· Xem xét mối quan hệ giữa các thành tố lòng tin và của mối quan hệ của từng thành tố lòng tin với lòng tin xã hội, mối liên hệ giữa lòng tin xã hội và khoảng cách xã hội.
· Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội từ các yếu tố thuộc nhóm cá nhân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, nghiên cứu sẽ chỉ ra, đâu là nhóm yếu tố quy định lòng tin xã hội của người Việt Nam. 
3. Đối tượng nghiên cứu

Lòng tin xã hội của người Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam.

4. Phạm vi nghiên cứu

4.1. Thời gian nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu được thực hiện từ 2011 đến 2014. Luận án thực hiện trong khuôn khổ đề tài “Sự hình thành và phát triển Vốn xã hội ở Việt Nam” Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia tài trợ, PGS.TS Nguyễn Quý Thanh là chủ nhiệm đề tài.

4.2. Địa bàn nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu được tiến hành tại 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương và Bình Dương vàmột số quan sát và phỏng vấn sâu ở những địa bàn tỉnh, thành phố mà tác giả có cơ hội đi qua như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

5.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài làm rõ cấu trúc của lòng tin xã hội và làm rõ cơ chế ảnh hưởng đến lòng tin xã hội, từ đó tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện lý thuyết về lòng tin xã hội nói riêng và vốn xã hội nói chung. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Lòng tin là thành tố của Vốn xã hội – một yếu tố cùng với kinh tế, văn hóa,… hướng đến phát triển bền vững. Các phát hiện trong luận án đề xuất chính sách xây dựng và phát triển lòng tin xã hội của người Việt Nam. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

5.1. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu đặt ra hai câu hỏi chính:

· Lòng tin xã hội của người Việt Nam như thế nào? 

· Yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam?

5.2. Giả thuyết nghiên cứu

Nghiên cứu đặt ra hai giả thuyết chính, trong mỗi giả thuyết chính lại có những giả thuyết phụ.

Giả thuyết chính H1: Lòng tin xã hội là một cấu trúc đa thành tố, các thành tố có mối liên hệ với nhau và có mối liên hệ nhưng ở mức độ khác nhau với lòng tin xã hội chung.

· H1.1: Lòng tin xã hội không phải là một thực thể đơn nhất mà là một cấu trúc đa thành tố, các thành tố lại được tạo thành từ các lòng tin cơ bản là các lòng tin vào các cá nhân cụ thể và con người được khái quát hóa.

· H1.2: Các thành tố trong lòng tin xã hội có mối liên hệ với nhau và với tổng thể lòng tin xã hội, nhưng mức độ quan hệ với lòng tin tổng thể lại khác nhau.

· H1.3: Tăng lòng tin xã hội giúp việc giảm khoảng cách xã hội. 

Giả thuyết chính H2: Các yếu tố thuộc nhóm cộng đồng/ xã hội là nhóm yếu tố có ảnh hưởng mang tính lớn nhất tới lòng tin xã hội.

· H2.1: Tính có kết cộng đồng cao thì lòng tin xã hội cao

· H2.2: Quy mô và đặc điểm của gia đình có ảnh hưởng hạn chế đến lòng tin xã hội

· H2.3: Đặc điểm cá nhân có ảnh hưởng hạn chế đến lòng tin xã hội.
CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN
1.1. Tổng quan nghiên cứu về lòng tin xã hội

1.1.1. Các quan điểm và cách tiếp cận về lòng tin xã hội

Lòng tin xã hội thường được quan tâm từ kinh tế học, tâm lý học, chính trị học và xã hội học. Kinh tế học thường coi lòng tin là thứ chất xúc tác cho các hoạt động kinh tế. Chính trị học tập trung vào nghiên cứu lòng tin với chính quyền và các thiết chế nhà nước. Tâm lý học lại tập trung định nghĩa lòng tin trong các phân tích ở cấp độ tương tác cá nhân. Còn các nhà xã hội học xem xét lòng tin xã hội như là “sự kiện xã hội” (social fact) mà nó bắt nguồn từ nhóm, từ xã hội nhiều hơn là từ cá nhân hay hành vi của cá nhân. Tuy nhiên, sự tách biệt giữa các ngành các ngành khoa học trong việc xem xét lòng tin xã hội là rất khó khăn. Do vậy, các nhà khoa học thường sử dụng cách tiếp cận đa ngành đề xem xét lòng tin xã hội.

1.1.2. Bản chất và chức năng của lòng tin xã hội

Lòng tin được xem như là trạng thái mong đợi phù hợp với hành động và mục đích của người khác. G. Simmel là một trong các tác giả có đề cập đến vấn đề lòng tin (trust) ngay từ những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Theo quan điểm của Simmel, lòng tin bao gồm hình thức yếu của nhận thức sâu sắc (weak form of intensive knowledge) và niềm tin mang tính tôn giáo (quasi-regilious faith), đặc biệt còn có tính có đi – có lại (reciprocity) và nghĩa vụ đạo đức (moral obligation). Từ những tư tưởng này của Simmel, rất nhiều các tác giả sau đó đã phát triển các nghiên cứu về lòng tin theo hướng kế thừa và mở rộng, như Luhman, Frankel, Lewis, Weigert, Giddens, Misztal,…

1.1.3. Cách đo lòng tin xã hội

Cũng giống như vốn xã hội, cách thức đo lòng tin xã hội còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất. Trong đó phải kể đến cuộc Điều tra giá trị thế giới đo lòng tin xã hội đều sử dụng duy nhất một câu hỏi: “nói chung, bạn có cho rằng hầu hết mọi người có thể tin tưởng được hay bạn cần phải rất thận trọng trong quan hệ với mọi người? 1- Hầu hết mọi người có thể tin tưởng được; 2- Cần phải rất thận trọng” [Hiệp hội Điều tra giá trị thế giới, 2000, 2005]. Một số phương pháp đo lòng tin khác mà một số tác giả sử dụng bằng các thí nghiệm thực nghiệm trên một số lượng mẫu không lớn. 
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng của lòng tin xã hội

Tác giả phân chia các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội thành ba nhóm: nhóm yếu tố cá nhân, gia đình và cộng đồng/xã hội.
Có khá nhiều tác giả tác giả để cập đến sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc đặc điểm cá nhân (tuổi, học vấn, giới tính, tình trạng hôn nhân,…) đến lòng tin xã hội, tuy nhiên, các tác giả phân tích các yếu tố cá nhân một cách rời rạc. Ít nghiên cứu nào đề cập đến sự ảnh hưởng của các yếu tố gia đình đến lòng tin xã hội, ngoài một số yếu tố như việc ly hôn của bố mẹ, giờ làm việc kiếm tiền và học vấn của người cha, áp lực của thời gian và tiền bạc, sự tham gia của phụ nữ vào sức lao động, các thay đổi liên quan đến đô thị hóa vùng ven, và sự gia tăng văn hóa sử dụng ô tô, ảnh hưởng của công nghệ và truyền thông, sự di động nơi ở, sự ra đời của truyền hình, quy mô của tổ chức xã hội, số lượng tổ chức dân sự cá nhân tham gia ảnh hưởng mạnh hơn đến lòng tin xã hội,… 
Những nghiên cứu có liên quan đến những yếu tố ảnh hưởng thuộc cấp độ cộng đồng, xã hội tương đối đa dạng, tuy nhiên, các tác giả lại chưa nghiên cứu đến cảm nhận tính đoàn kết cộng đồng ảnh hưởng như thế nào đến lòng tin xã hội.
1.1.5. Hệ quả của lòng tin xã hội
Hầu hết các tác giả đều nhận định rằng, lòng tin xã hội có ảnh hưởng có lợi đến cá nhân, cộng đồng, nơi làm việc, các thể chế và thậm chí là đối với quốc gia. Lòng tin giúp con người xây dựng những mối liên hệ có ý nghĩa với người khác, mà từ đó họ có thể tiếp cận với công việc, những thông tin về cơ hội việc làm, tiền bạc, tình bạn, sự hỗ trợ về mặt xã hội và đạo đức, sự chăm sóc, đi lại, sức khỏe thể chất và tinh thần và thậm chí là các quan điểm ủng hộ chính trị [Putnam, 2000]. Các hệ quả của lòng tin thường thấy: Lòng tin và sự tham gia của công dân Hearn [Hearn, 1997, tr. 97], [Brehm và Rahn, 1997, tr. 1002]; Lòng tin xã hội có vai trò tích cực trong việc tăng cường đoàn kết và trật tự xã hội [Cook, 2001, tr. 1]; Lòng tin xã hội làm giảm chi phí cho các giao dịch kinh tế [Hearn, 1997, tr.103];  Lòng tin xã hội là một thành tố trong vốn xã hội, lòng tin giúp tăng cường vốn xã hội và ngược lại [Woolcock, 2001], [Coleman, 1988], [Fukuyama, 1995],…
1.2.
Những vấn đề đề tài luận án tập trung nghiên cứu
Từ những vấn đề chưa được làm rõ về lòng tin xã hội, luận án tập trung làm rõ các vấn đề:
· Lòng tin vào ai: Có thể có nhiều chiều cạnh phân tích lòng tin xã hội, có thể nhìn từ góc độ các thiết chế xã hội như kinh tế, chính trị, giáo dục,… Tác giả lựa chọn đi phân tích lòng tin xã hội ở đây là lòng tin vào hành thể (actor). Vì chính họ là chủ thể tạo ra, vận hành xã hội và thực hiện các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục,…

· Khách thể của lòng tin: tác giả sử dụng quan điểm về lòng tin xã hội của các tác giả trước đã bàn luận, lòng tin ở đây là lòng tin vào người khác, những người ngoài bản thân mình. 
· Lòng tin vào cái gì của con người: Lòng tin vào hành thể chính là những kỳ vọng đối với con người dựa trên vai trò của cá nhân trong xã hội. Nói cách khác, lòng tin xã hội cao thể hiện việc thực hiện vai trò của các cá nhân, nhóm trong xã hội tốt. Do đó, nghiên cứu sẽ tiếp cận lòng tin xã hội với tư cách là một giá trị xã hội.
· Nghiên cứu sẽ đi chứng minh, lòng tin xã hội không phải là một thực thể đơn nhất. Mà lòng tin xã hội được coi giống như một cấu trúc đa thành tố. 

· Lòng tin xã hội được xem như một sự kiện xã hội, tức là nó có thể là biểu hiện của cá nhân, nhưng lại bị “cái xã hội” quy định, và do đó, lòng tin xã hội không thể đặt ngoài các quan hệ xã hội. Lòng tin xã hội như một giá trị xã hội nhưng gắn với quan hệ xã hội, sự tham gia vào mạng lưới xã hội để tạo thành vốn xã hội. 
· Cuối cùng, luận án sẽ xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội. Lòng tin xã hội đặt trong bối cảnh của một xã hội tổng thể, bao gồm các đặc điểm của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.  Đặc biệt, Việt Nam tương tự như các quốc gia phương Đông, sự ảnh hưởng và gắn kết với gia đình đối với cá nhân là lớn, vậy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố về gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến lòng tin xã hội của người Việt Nam? Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội nói chung và các thành tố lòng tin như thế nào. Việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội nhằm mục đích đưa ra những giải pháp để xây dựng hay củng cố lòng tin xã hội, từ đó giúp phần làm tăng vốn xã hội.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Lý thuyết tiếp cận

2.1.1. Lý thuyết cấu trúc chức năng

Lòng tin xã hội cũng được coi là cấu trúc xã hội, bao gồm các tiểu cấu trúc (đa thành tố) khác nhau như quan điểm về tĩnh học xã hội của Comte, hay quan điểm cơ thể sinh học xã hội của Spencer. Nó được cấu tạo từ những thành tố nhỏ hơn. Sự thay đổi/ biến đổi một thành tố lòng tin, hay lòng tin cơ bản nào đó cũng sẽ ảnh hưởng chung đến lòng tin xã hội.
Lòng tin xã hội được nhìn nhận từ chiều cạnh của một “sự kiện xã hội” (social fact), gồm những tính chất đặc biệt, đó là: (1) nó nằm bên ngoài ý thức cá nhân; (2) tính cưỡng chế từ bên ngoài của sự kiện xã hội, hay cá nhân được tạo nên bởi xã hội, chứ không phải xã hội được tạo nên bởi cá nhân và (3) nó là chung, phố biến trong phạm vi của một xã hội nào đó nhưng lại vẫn có nét biểu hiện riêng.

2.1.2. Lý thuyết vốn xã hội

Các nguồn chính để tạo ra vốn xã hội là mạng lưới quan hệ xã hội, sự tham gia xã hội và lòng tin xã hội. Đây là ba nguồn có thể tạo ra vốn xã hội, và chúng chỉ trở thành vốn xã hội khi “được sử dụng để đạt mục đích”. Lòng tin xã hội là những giá trị xã hội gắn với các quan hệ xã hội trong mạng lưới cũng là cái có thể tạo ra vốn xã hội.

2.1.3. Thuyết vai trò và giá trị xã hội

Mỗi con người trong xã hội đều đóng những vai trò nhất định. Ở một vị trí xã hội, con người hành động theo kỳ vọng của những người khác đối với những hành động đó. Vai trò xã hội ở đây liên quan đến những đòi hỏi chung của xã hội đặt ra cho những vị trí đó. Và lòng tin xã hội chính là việc kỳ vọng những vai trò xã hội đó có được thực hiện đúng theo những chuẩn mực xã hội hay không. Lòng tin xã hội giống với giá trị xã hội ở chỗ, lòng tin xã hội cũng là một thước đo để đánh giá vai trò xã hội có được thực hiện đúng như kỳ vọng hay không. Nếu lòng tin xã hội cao thì có nghĩa các cá nhân đang thực hiện đúng vai trò của mình theo những chuẩn mực xã hội.

2.3.  Khái niệm công cụ

· Lòng tin xã hội chính là kỳ vọng những vai trò xã hội có được thực hiện đúng theo những chuẩn mực xã hội hay không. lòng tin xã hội ở đây chính là lòng tin vào con người, chứ ở đây không đề cập đến lòng tin vào những lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, chính trị, luật pháp. Lòng tin xã hội là sự tổng hợp của lòng tin vào con người cụ thể và con người được khái quát.

· Các thành tố trong lòng tin xã hội: bao gồm 5 thành tố: lòng tin với gia đình trực tiếp, lòng tin với cá nhân ngoài gia đình trực tiếp, lòng tin với công chức/viên chức, lòng tin với thiết chế truyền thông đại chúng và lòng tin với nhóm, giai/tầng xã hội.

· Khoảng cách xã hội: đề cập đến mức độ cởi mở/khép kín trong quan hệ với người khác. Khoảng cách xã hội được xem là đại lượng nghịch đảo của lòng tin, lòng tin thấp thì khoảng cách xã hội càng lớn và ngược lại.

2.4.  Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phân tích tài liệu

· Dựa trên các nghiên cứu liên quan đến lòng tin xã hội, tổng hợp và phân tích theo các chủ đề liên quan đến lòng tin xã hội.
· Cơ sở dữ liệu có sẵn: Cơ sở dữ liệu áp dụng để phân tích trong nghiên cứu này là từ cuộc khảo sát định lượng 1.430 đại diện hộ gia đình tại 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đây là cở sở dữ liệu trong khuôn khổ của đề tài “Sự hình thành và phát triển Vốn xã hội ở Việt Nam” thực hiện từ năm 2011 đến 2013 do Viện đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội là cơ quan chủ trì, PGS.TS Nguyễn Quý Thanh làm chủ nhiệm đề tài và được Quỹ Khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam tài trợ.

2.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sử dụng riêng trong luận án

· Phỏng vấn sâu: Tác giả thực hiện phỏng vấn sâu thêm 10 trường hợp để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến Lòng tin xã hội để giải thích cho một số kết quả định lượng.
· Quan sát: quan sát sự thể hiện lòng tin của người dân vào cán bộ thôn/tổ dân phố hay cán bộ phường/xã đặc biệt qua vấn đề bình chọn hộ nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương,…Những quan sát này sẽ phần nào giải thích những dữ liệu định lượng mang lại.

2.4.3. Phương pháp đo lòng tin xã hội

Sử dụng thang đo 11 điểm (0- hoàn toàn không tin tưởng và 10 hoàn toàn tin tưởng). Để hiểu rõ hơn về các chỉ số lòng tin, thang điểm 0-10 để đo lòng tin được chuyển thành thang điểm từ -5 đến 5 điểm, với 0 điểm là mức độ trung lập, nếu trên 0 điểm có nghĩa bắt đầu có lòng tin, và dưới 0 điểm nghĩa là chưa có sự tin tưởng.
2.4.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ luận án

· Giản quy dữ liệu bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) nhằm tìm ra được số lượng các thành tố trong cấu trúc của lòng tin xã hội.

· So sánh giá trị trung bình: sử dụng kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình đối với các mẫu độc lập (Independent-samples T-Test, One-way Anova) để so sánh lòng tin theo phân nhóm giới, khu vực sinh sống và tình trạng hôn nhân.
· Mô hình dự đoán lòng tin xã hội: 9 mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng bằng thủ tục chọn biến đưa dần vào và loại dần ra (stepwise) để xây dựng được mô hình ít biến độc lập nhất nhưng lại giải thích được biến phụ thuộc nhiều nhất với dạng tổng quát:

Y=A0 + A1 X1 + A2 X2 +...+AkXk
· Trong đó: Y: - Chỉ số lòng tin xã hội hoặc thành tố lòng tin dự đoán; ‘A0’ - là hằng số; ‘Ak’là các hệ số hồi qui, ‘Xk’ là các biến độc lập được đưa vào mô hình, ‘k’ là số biến độc lập của mô hình.
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC LÒNG TIN XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

3.1. Thực trạng lòng tin và phân theo các nhóm dân cư 

3.1.1. Lòng tin với cá nhân cụ thể
Trong số các lòng tin cụ thể, chỉ số trung bình lòng tin cao nhất là đối với các cá nhân thuộc nhóm gia đình, sau đó đến nhóm công chức, viên chức, chính quyền địa phương, nhóm thông tin từ truyền thông đại chúng và các tầng lớp/nhóm khác trong xã hội. 
Chỉ có một số lòng tin cụ thể có sự khác biệt khi phân tích theo giới, nhưng hầu hết chúng lại có sự khác biệt khi phân tích theo khu vực nông thôn – đô thị. 
3.1.2. Lòng tin với con người được khái quát hóa
Lòng tin với những người khái quát hóa được có khá nhiều sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ. Và những người sống ở khu vực nông thôn có lòng tin với những con người được khái quát cao hơn những người sống ở khu vực đô thị. Kết quả người dân nông thôn “cả tin hơn người đô thị” trong nghiên cứu này phù hợp với nhận định của Putnam, khi ông cho rằng trong một quy mô tổ chức nhỏ như gia đình hay cộng đồng nhỏ, lòng tin dễ hình thành và phát triển. Ngược lại trong những tổ chức con người quy mô lớn như thành phố, khó để phát triển và duy trì lòng tin xã hội [Putnam, 2001, tr. 205]. 
3.1.3. Mức độ phân cực của lòng tin

Sự phân cực chỉ số lòng tin rộng hơn ở các nhóm ngoài thành viên gia đình như bố mẹ, con cái, vợ/chồng và anh chị em ruột. Điều này cho thấy lòng tin đối với thành viên gia đình trực tiếp có xu hướng đồng nhất hơn là đối với cá nhân/nhóm ngoài gia đình trực tiếp. Do đó có thể thấy cá nhân có xu hướng co cụm về các thành viên gia đình ruột thịt, trong khi đó đối với các cá nhân/nhóm ngoài thành viên gia đình ruột thịt thể hiện sự “thận trọng” nhiều hơn. Chính điều này sẽ gây ra sự khó khăn cho các mối quan hệ bên ngoài gia đình cũng như hạn chế việc mở rộng vốn xã hội của cá nhân khi việc hình thành vốn xã hội vươn ra ngoài không được coi trọng.
3.2. Các thành tố trong cấu trúc lòng tin xã hội

  Lòng tin xã hội gồm 5 thành tố chính: lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp, lòng tin với cá nhân ngoài gia đình trực tiếp, lòng tin với nhóm cán bộ chính quyền và công chức, viên chức nhà nước, lòng tin với thiết chế truyền thông đại chúng, lòng tin với các nhóm/tầng lớp xã hội. Xét về từng thành tố trong lòng tin xã hội, không phải tất cả các thành tố lòng tin phụ nữ đều cao hơn nam giới, phụ nữ tin vào nhóm con người được khái quát hóa nhiều hơn nam giới, trong khi nam giới có lòng tin cá nhân cụ thể nhiều hơn phụ nữ. 
Đối với tất cả năm thành tố lòng tin xã hội, người dân sống ở khu vực nông thôn đều có chỉ số lòng tin cao hơn đối với những người sống ở khu vực đô thị.

Sự khác biệt về các thành tố lòng tin chỉ xảy ra ở nhóm hiện có vợ/chồng với nhóm chưa lập gia đình và nhóm ly hôn/ly thân/góa, òn lại không có sự khác biệt về lòng tin xã hội chưa hai nhóm chưa lập gia đình và nhóm ly hôn/ly thân/góa.  

3.3. Mối quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc lòng tin xã hội
Các thành tố trong lòng tin xã hội có mối quan hệ chặt chẽ nhưng không đối xứng với nhau. Lòng tin vào các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp có quan hệ mạnh nhất với hầu hết các thành tố lòng tin khác, trong khi lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp lại có quan hệ yếu nhất với các thành tố lòng tin khác. Điều này về cơ bản không có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới, giữa những người sống ở khu vực nông thôn và đô thị, những người có tình trạng hôn nhân khác nhau. Mối quan hệ giữa các thành tố lòng tin cho thấy: Một là, các thành tố lòng tin và các lòng tin cơ bản không phải là những thực thể rời rạc, mà chúng có mối liên hệ với nhau. Hai là, lòng tin vào cá nhân hay nhóm người này sẽ ảnh hưởng đến lòng tin vào cá nhân/nhóm người khác. Tức là, lòng tin vào cá nhân hay nhóm người này tăng thì lòng tin vào cá nhân hay nhóm người khác cũng tăng và ngược lại. Nhưng mức độ tăng/giảm đối với từng cặp thành tố lại khác nhau. Ba là, lòng tin vào một cá nhân hay nhóm người này có thể là 0 (hoàn toàn không tin tưởng), nhưng không có nghĩa là lòng tin vào cá nhân khác hay nhóm người khác cũng là 0, mà nó chỉ làm giảm lòng tin vào các cá nhân khác hay nhóm người khác đến một mức độ nhất định, chứ không giảm đến mức hoàn toàn không tin tưởng, bởi các thành tố trong lòng tin không chỉ bị tác động duy nhất từ một thành tố lòng tin nào, mà nó chịu sự tác động của tất cả các thành tố lòng tin còn lại. Bốn là, việc tăng giảm lòng tin với cá nhân/nhóm cũng ảnh hưởng đến việc tăng giảm lòng tin xã hội chung, nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ kéo lòng tin xã hội về không. Ví dụ, tôi không tin vợ/chồng, họ hàng nhà tôi, không có nghĩa tôi không có lòng tin với tất cả những người khác.

3.4. Lòng tin xã hội và khoảng cách xã hội

Theo khái niệm về khoảng cách xã hội đã đưa ra, khoảng cách xã hội được xem là đại lượng nghịch đảo của lòng tin, lòng tin càng thấp thì tính khép kín càng cao, do đó khoảng cách xã hội càng lớn và ngược lại, thì nếu chỉ số lòng tin đối với một nhóm quy ước càng lớn, thì khoảng cách xã hội với tâm là chủ thể với nhóm đó càng nhỏ. Tuy nhiên, các đường tròn này không hoàn toàn nằm trên một mặt phẳng, nó là các mặt phẳng đan xen nhau, trong đó tâm của các đường tròn với các bán kính khác nhau đó chính là một trong những điểm chung giữa các mặt phẳng. Trong đó, những người thuộc gia đình trực tiếp có khoảng cách xã hội với cá nhân nhỏ nhất, thể hiện mức độ thân thiết và gần gũi hơn các nhóm khác đối với mỗi cá nhân. Nhóm công chức, viên chức nằm ở đường tròn thứ hai. Việc này cho thấy, khả năng hợp tác và gần gũi đối với mỗi cá nhân là những người được thiết chế hóa.
Phụ nữ để khoảng cách với những thành viên gia đình tiếp ra xa hơn (khoảng cách xã hội lớn hơn) nam giới, nhưng lại để nhóm công chức viên chức ở khoảng cách gần hơn (khoảng cách xã hội thấp hơn). Trong khi đó, khoảng cách xã hội thể hiện sự khác biệt rõ hơn khi xem xét nó giữa nhóm người sống ở nông thôn và nhóm người sống ở đô thị. Có thể thấy rõ ràng là, hầu hết đối với các cá nhân và các nhóm đều có những khoảng cách xã hội lớn hơn với những người sống ở nông thôn. Hay nói cách khác, khả năng hợp tác, trao đổi với người khác ở những người sống ở nông thôn dễ hơn những người sống ở khu vực đô thị. Tương tự, những người chưa kết hôn có khoảng cách xã hội lớn hơn những người hiện có vợ/chồng hoặc ly hôn/ly thân/góa.
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA CÁC YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TIN XÃ HỘI 

Đối với các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội, trong nghiên cứu này được phân chia thành 3 nhóm: nhóm yếu tố thuộc cấp độ cá nhân, nhóm yếu tố thuộc cấp độ gia đình và nhóm yếu tố thuộc cấp độ cộng đồng/ xã hội. Sự phân chia này chỉ mang tính chất tương đối. Bởi lẽ có những yếu tố thuộc nhóm này nhưng lại có tương quan mạnh với những yếu tố của nhóm khác. Việc phân chia này dựa trên giả thuyết lòng tin xã hội như một sự kiện xã hội, nó bị quy định và ảnh hưởng bởi các yếu tố thuộc xã hội. Từ việc chứng minh giả thuyết, tác giả sẽ đi xây dựng mô hình dự đoán lòng tin xã hội.

4.1. Mức độ giải thích đối với lòng tin xã hội

Trong nhóm yếu tố thuộc đặc điểm cá nhân, sự cảm nhận mức độ thành công trong cuộc sống thể hiện sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội hơn hẳn các yếu tố khác. Những chỉ các yếu tố thuộc về đặc điểm cá nhân khác chưa thể hiện được rõ nét mức độ ảnh hưởng đến lòng tin xã hội.

Mặc dù có một số yếu tố thuộc gia đình phù hợp, nhưng cũng chưa đủ để giải thích lòng tin xã hội , nếu chỉ đặt lòng tin trong bối cảnh gia đình.

Đặt trong bối cảnh xã hội, các yếu tố mang tính cộng đồng/xã hội đã thể hiện sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam. Nhưng cần phải đặt nhóm yếu tố này cùng với nhóm yếu tố cá nhân và cộng đồng để xem mức độ giải thích đối với biến độc lập. Bởi lẽ, như đã đề cập, một số đặc điểm của cá nhân không hẳn hoàn toàn là đặc điểm của riêng cá nhân nếu đặt nó trong bối cảnh của xã hội. 
Mức độ giải thích lòng tin xã hội cao nhất khi đặt cả ba nhóm yếu tố cùng tác động đến lòng tin xã hội. Có 11 yếu tố thuộc cả nhóm cá nhân, gia đình và cộng đồng/xã hội phù hợp để giải thích lòng tin xã hội. Một số yếu tố phù hợp nếu đặt riêng để giải thích lòng tin xã hội nhưng lại không thể hiện được sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội nếu đặt bên cạnh các yếu tố khác. Ngược lại, có những yếu tố không thể hiện được sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội khi được đặt trong bối cảnh riêng lẻ nhưng chúng lại thể hiện được sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội trong bối cảnh chung.

Để giải thích tốt nhất mức độ biến đổi của lòng tin xã hội của người Việt Nam, cần sự kết hợp phân tích cả ba nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Sự cảm nhận về sự tin tưởng, yêu thương nhau trong cộng đồng là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lòng tin xã hội. Sự chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị hay từ cộng đồng sang xã hội cũng làm suy giảm lòng tin xã hội. Tuy nhiên, việc tham gia vào các nhóm/tổ chức chưa thể hiện được sự ảnh hưởng  ổn định đến lòng tin trong bối cảnh các nhóm/tổ chức ở Việt Nam thực sự mang đầy đủ tính chất của một tổ chức dân sự. Sự di động xã hội (di chuyển nơi ở, sống xa nhà) cũng thể hiện sự ảnh hưởng đến lòng tin xã hội thông qua sự gắn kết và quan hệ với cộng đồng. Càng hài lòng với cuộc sống cũng giúp lòng tin xã hội tăng lên. Sự ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân và gia đình không ổn định đến lòng tin xã hội trong các bối cảnh khác nhau. Những kết quả phân tích cho thấy, lòng tin xã hội bị quy định trực tiếp bởi các yếu tố  thuộc cộng đồng/xã hội nhiều hơn là các yếu tố thuộc về cá nhân, gia đình. Hơn thế nữa, nhiều đặc điểm của cá nhân và gia đình lại là sự phản ánh của đặc điểm xã hội. Do vậy, lòng tin xã hội bị ảnh hưởng bởi chính đặc điểm của cộng đồng và xã hội.

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến các thành tố của lòng tin

Trong chương 2, khi xem xét về cấu trúc của lòng tin đã chỉ ra, bản thân lòng tin xã hội bị ảnh hưởng rất lớn từ chính các thành tố của nó. Khi một thành tố thay đổi, nó dẫn theo sự thay đổi của cả lòng tin xã hội nói chung. Chính vì lẽ đó, khi tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội, cần thiết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến lòng tin xã hội thông qua các thành tố lòng tin.

Kết quả cho thấy, nhóm yếu tố cộng đồng một lần nữa thể hiện sự ảnh hưởng đến các thành tố của lòng tin xã hội hơn hẳn nhóm yếu tố cá nhân và nhóm yếu tố gia đình. Điều này cho thấy, các yếu tố cộng đồng/xã hội ảnh hưởng đến lòng tin xã hội không những trực tiếp mà còn gián tiếp qua các thành tố lòng tin. Trong đó, các yếu tố về cảm nhận sự đoàn kết/tin tưởng/yêu thương nhau trong cộng đồng, khu vực sống, mức độ hài lòng với cuộc sống,… là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến các thành tố lòng tin xã hội. Các yếu tố thuộc nhóm đặc điểm cá nhân và gia đình chưa thể hiện được sự ảnh hưởng xuyên suốt đối với lòng tin xã hội. Điều này càng khẳng định rõ hơn, lòng tin xã hội là sự kiện xã hội, nó được quy định bởi các yếu tố cộng đồng/xã hội nhiều hơn.
4.3. Bàn luận về cách thức xây dựng lòng tin xã hội của Việt Nam

Tất cả các nghiên cứu về lòng tin xã hội hay đề cập đến lòng tin xã hội đều thừa nhận tầm quan trọng của lòng tin xã hội với đoàn kết xã hội, tham gia xã hội cũng như giúp ổn định trật tự xã hội. Hơn thế nữa, rõ ràng là, theo lý thuyết vốn xã hội, lòng tin luôn được coi là trọng tâm, và đặc biệt quan trọng để hình thành và phát triển vốn xã hội. Ngoài ra, xây dựng/củng cố lòng tin của người dân cũng là một trong những vấn đề được Đảng nhấn mạnh trong thời gian gần đây. Vậy làm thế nào để xây dựng lòng tin xã hội?
Đầu tiên, rõ ràng là lòng tin xã hội phụ thuộc vào các yếu tố mang tính cộng đồng/xã hội nhiều hơn là các yếu tố mang tính cá nhân và gia đình. Cho dù có xuất hiện sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc nhóm cá nhân và gia đình, nhưng phần nào đó cũng là sự thể hiện gián tiếp của yếu tố xã hội đến lòng tin xã hội. Do đó, việc tác động vào các yếu tố làm tăng lòng tin xã hội phải tập trung vào các yếu tố mang tính cộng đồng/xã hội làm chính.

Sự cảm nhận về tình đoàn kết, yêu thương và tin tưởng nhau trong cộng đồng hàng xóm xung quanh mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng nhất tạo dựng lòng tin xã hội. Do đó, việc thúc đẩy và tăng cường đoàn kết xã hội là tất yếu để tăng lòng tin xã hội.

Mức độ hài lòng với cuộc sống cũng đóng góp một phần đáng kể vào chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam. Đây là một ưu thế để chúng ta xây dựng lòng tin xã hội nói chung.

Số lượng người dân tham gia vào các tổ chức/đoàn thể/nhóm xã hội là tương đối lớn. Nhưng sự tham gia của người dân vào các tổ chức/nhóm xã hội còn mang tính hình thức, chưa thể hiện được chiều sâu. Do vậy, việc tham gia của người dân hay mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội cần tập trung vào chiều sâu sẽ hiệu quả hơn so với việc nếu chỉ nhằm vào việc số lượng mà quên đi chất lượng của các mạng lưới quan hệ xã hội.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Các nghiên cứu về lòng tin xã hội vẫn còn khá khiêm tốn so với các nghiên cứu về vốn xã hội trên thế giới. Các tác giả thường coi lòng tin xã hội là một thành tố quan trọng – trọng tâm của vốn xã hội, và coi nó đương nhiên nằm trong vốn xã hội mà chưa đề cập đến nó bao gồm những yếu tố gì trong đó. Nghiên cứu về lòng tin xã hội tại Việt Nam gần như chưa có mấy tác giả đề cập và chính thức nghiên cứu ngoài một vài tác giả có bàn luận đến nó như một vấn đề của xã hội.

Từ thực tế trên, việc nghiên cứu lòng tin xã hội của người Việt Nam hiện nay như thế nào, nó bao gồm những gì ở trong đó, cùng như những yếu tố nào là yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ góp phần bổ sung thêm vào lý thuyết về lòng tin xã hội nói riêng cũng như về vốn xã hội nói chung. Đặc biệt, trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn xã hội được hết sức quan tâm và bắt đầu có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này.

Lòng tin xã hội ở đây được coi giống như một sự kiện xã hội, tức là nó bị chi phối bởi các yếu tố xã hội, nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi cá nhân cho dù cá nhân có muốn hay không muốn. Lòng tin xã hội được tiếp cận từ lý thuyết cơ cấu chức năng, nó là một cấu trúc, trong đó nó những thành tố khác nhau và có mối quan hệ với nhau giữa các thành tố với nhau và giữa từng thành tố với lòng tin xã hội nói chung. Nhưng lòng tin xã hội không hẳn là một yếu tố tĩnh, bất biến, mà nó được đặt theo bối cảnh của xã hội, bị chi phối bởi các yếu tố xã hội và nó cũng thay đổi dưới sự tác động của xã hội.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số lòng tin xã hội chung là 1,6/5 điểm, thể hiện lòng tin xã hội của người Việt Nam ở mức tin tưởng nhưng vẫn tương đối thấp, kết quả này tương tự với một số nghiên cứu khác về lòng tin xã hội của người Việt Nam cho rằng lòng tin xã hội của người Việt Nam ở mức trung bình. Trong khi đó, lòng tin đối với gia đình trực tiếp lại ở mức rất cao 4,2/5 điểm, ở mức tin tưởng rất cao.  Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lòng tin xã hội không phải là một thực thể đơn nhất, mà là một chỉnh thể có tính phức hợp, có năm thành tố cơ bản. Các thành tố này, về phần mình lại được hình thành nên từ những niềm tin cơ bản hơn, niềm tin với những con người, nhóm, giai tầng hay thiết chế cụ thể. Các thành tố này có ý nghĩa và vai trò khác nhau trong cấu trúc tổng thể của lòng tin. 

Trong 5 thành tố lòng tin xã hội, thành tố lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp có chỉ số cao nhất, sau đó lần lượt đến lòng tin với nhóm công chức/viên chức, thiết chế truyền thông đại chúng, nhóm/giai tầng xã hội và các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp. Các thành tố của lòng tin xã hội chung có mối liên hệ tương đối chặt chẽ với nhau. Việc mất lòng tin vào một nhóm người này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin đối với những nhóm người khác. Điều đó có nghĩa là lòng tin của chúng ta không xuất phát từ “chân không”, mà được xây dựng từ những niềm tin nhỏ, niềm tin cơ bản. Việc mất đi các niềm tin cơ bản, hoặc nó bị suy giảm, đương nhiên sẽ dẫn đến việc lòng tin xã hội chung sẽ bị ảnh hưởng. Trong các thành tố của lòng tin, thái độ quá khép kín của chúng ta với các thành viên trong gia đình trực tiếp dường như lại là rào cản đối với việc mở rộng quan hệ xã hội và có sự tin tưởng với những người khác. Tương như như vậy, lòng tin với các nhóm sẽ ảnh hưởng đến lòng tin xã hội chung. Đặc biệt, thái độ cở mở, tin tưởng với những người ngoài gia đình trực tiếp có ý nghĩa quan trọng để hình lòng tin xã hội chung. Ví dụ, một cá nhân càng tin vào người lạ, người mới quen, v.v. thì họ càng có lòng tin xã hội chung cao. Ngược lại, nếu một người ít tin vào các cá nhân, các nhóm/giai tầng xã hội khác ngoài thành viên gia đình trực tiếp, thì họ cũng có xu hướng có lòng tin xã hội thấp. Lòng tin đối với các thành viên trong gia đình trực tiếp có mức độ ảnh hưởng thấp nhất đối với lòng tin xã hội nói chung. Điều đó có nghĩa là mức độ tin tưởng cao giữa các thành viên gia đình trực tiếp chưa hẳn sẽ làm cho lòng tin xã hội chung tăng lên. Mà, dường như những người càng tin vào các thành viên gia đình trực tiếp thì lại càng ít tin vào người ngoài gia đình trực tiếp. Đây chính là mặt trái của chủ nghĩa gia đình mà nhiều tác giả đã đề cập đến (Fukuyama, 1999, 2002).

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các thành tố trong lòng tin không hoàn toàn đồng nhất giữa các nhóm, có đôi chút khác biệt về tầm quan trọng của các thành tố đối với từng thành tố và cả cấu trúc lòng tin xã hội chung theo giới tính, khu vực sống nông thôn – đô thị và tình trạng hôn nhân. 

Lòng tin xã hội và khoảng cách xã hội có mối quan hệ ngược chiều. Nếu con người càng tin ai, thì người đó càng được thu hẹp khoảng cách có thể hợp tác với chủ thể và ngược lại với những người được sự tin tưởng thấp, thì họ lại càng ở khoảng cách xa để có thể hợp tác với chủ thể. Nói như vậy, các thành viên trong gia đình trực tiếp có khoảng cách xã hội ngắn nhất đối với mỗi cá nhân, sau đó đến nhóm công chức viên chức và nhóm công chức/viên chức ở khoảng cách xã hội ngắn thứ hai, và thứ ba, ở khoảng cách xã hội xa nhất đối với chủ thể là nhóm tầng lớp xã hội và các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp. Đối với người Việt Nam, gia đình vẫn là một nguồn lực quan trọng để thiết lập các mối quan hệ và cộng tác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội được xem xét ở 2 khía cạnh: ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin xã hội và ảnh hưởng gián tiếp đến lòng tin xã hội thông qua các thành tố của lòng tin. Xét về góc độ các yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội của người Việt Nam, các yếu tố được phân chia một cách tương đối thành ba nhóm: nhóm yếu tố cá nhân, gia đình và cộng đồng/xã hội. 

Nhóm biến số thuộc nhóm cộng đồng/xã hội thể hiện ưu thế khi xét đến sự ảnh hưởng với các biến số là các thành tố trong lòng tin xã hội và lòng tin xã hội nói chung. Những biến số thuộc nhóm yếu tố cá nhân và gia đình như giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp của mẹ,… cũng ảnh hưởng phần nào và không nhất quán đối với các thành tố lòng tin và lòng tin xã hội. Một số đặc điểm cá nhân và gia đình chỉ thể hiện được sự ảnh hưởng với lòng tin bởi nó đã bị chính các chuẩn mực và giá trị xã hội chi phối.

Trong đó, phải kể đến các yếu tố cảm nhận về mức độ yêu thương, tin tưởng và hợp tác lẫn nhau trong cộng đồng là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lòng tin xã hội theo chiều thuận. Bên cạnh đó mức độ tham gia vào các nhóm/tổ chức xã hội theo chiều sâu (bao gồm cả việc tham gia cũng như việc nhận được sự giúp đỡ) cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lòng tin xã hội. Các yếu tố thuộc về mức độ hài lòng của cuộc sống cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội, khi mức độ hài lòng về cuộc sống càng lớn thì lòng tin xã hội càng cao và ngược lại. Ngoài ra việc sinh sống ở các vùng miền khác nhau, ở khu vực nông thôn hay đô thị, việc di chuyển chỗ ở, sống xa đất nước,… cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin xã hội. Các yếu tố thuộc về nhóm cộng đồng/xã hội đều thể hiện mức độ ảnh hưởng mạnh nhất một trực tiếp và gián tiếp đến lòng tin xã hội.

Việc xây dựng lòng tin xã hội cần tập trung vào ba vấn đề chính: tăng cường sự đoàn kết cộng đồng, mở rộng quan hệ xã hội và sự tham gia theo chiều sâu và tăng mức độ hài lòng với cuộc sống.

2. Khuyến nghị

Đây có thể coi là một trong những nghiên cứu đầu tiên về lòng tin xã hội của người Việt Nam, do đó còn một số luận điểm chưa giải thích hết được, cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về lòng tin xã hội trong bối cảnh xã hội khuyến khích phát triển/xây dựng vốn xã hội cũng như củng cố lòng tin.

Quy mô khảo sát mà dữ liệu trong nghiên cứu này ở phạm vi rộng, cỡ mẫu tương đổi lớn, tuy nhiên do điều kiện trong khuôn khổ của đề tài mà phạm vi chọn mẫu vấn còn bị bó buộc ở những địa phương nhất định, chưa phủ hết các vùng khác trong cả nước. Do vậy, cần có những nghiên cứu thêm về lòng tin xã hội đối với các khu vực, dân tộc và tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. 

Lòng tin xã hội bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội là chính, do đó chiến lược xây dựng lòng tin cần tập trung vào các yếu tố đoàn kết cộng đồng quy mô nhỏ và vừa trước hết. 

Bên cạnh đó, việc khuyến khích tham gia theo chiều sâu hiệu quả hơn so với việc chỉ tăng số lượng các tổ chức/nhóm tham gia.
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